
Gas Insulated Switchgear, RM6,
NE-IQI 20kA/1s 630A 24kV -
without fuses
RM6C1NEIQIR01

Main
Range Of Product RM6

Product Or Component Type Gas insulated switchboard

Device Application Fuse switch

Device Composition Fuse-switch 200 A

Enclosure Type NE (not extensible)

Enclosure Name IQI

Extensibility Kit Not provided

Standards IEC 62271-200

Network Type AC

Rated Frequency (Fr) 50/60 Hz

Rated Voltage (Ur) 24 kV

Rated Continuous Current (Ir) 630 A

Rated Short-Time Withstand
Current (Ik)

20 kA rms 1 s

Complementary
Pressure Sensor Type Standard manometer, < 1000 m, temperature-25…40 °C

Ip Degree Of Protection IP67

Function Available 3 functions

Bus Rated Current 630 A

User Manual English

Ik Degree Of Protection IK07

Local Signalling Voltage
Indication

voltage presence indicator light with VPIS V2 sensor type

Interlocking Type Without interlock

Height 1142 mm

Width 1186 mm

Depth 670 mm

Product Weight 275 kg

Environment
Ambient Air Temperature For
Operation

-25…40 °C

Operating Altitude < 1000 m

Bảng thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
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Packing Units
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 116.0 cm

Package 1 Width 121.0 cm

Package 1 Length 71.0 cm

Package 1 Weight 295.0 kg

2 20 thg 5, 2024



Bền vững

Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu
suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác
động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các
tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

Minh bạch RoHS/REACh

Hiệu suất sức khoẻ

Rohs Exemption Information Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation REACh Declaration

Eu Rohs Directive Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

China Rohs Regulation China RoHS declaration

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Environmental Disclosure Product Environmental Profile

Circularity Profile End of Life Information

Tìm hiểu thêm về Green Premium arrow2_right

Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm arrow2_right


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